
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ BA DINH 
 

Số: 122/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Ba Dinh, ngày 19 tháng 8 năm 2026 
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Đội dân phòng trên địa bàn xã Ba Dinh  

  

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BA DINH 
 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;  

 Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15; 

 Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ; 

 Căn cứ Thông tư số 36/2025/TT-BCA ngày 15/5/2025 của Bộ Công an quy 

định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và 

Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ; 

 Căn cứ Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐND ngày 24/4/2026 của HĐND tỉnh 

Quảng Ngãi về quy định tiêu chí thành lập Đội dân phòng và tiêu chí về số lượng 

thành viên Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 

 Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 25/6/2026 của Hội đồng nhân 

dân xã Ba Dinh về việc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại thôn trên địa bàn xã Ba 

Dinh; 

 Căn cứ Biên bản họp chọn thành viên tham gia Đội dân phòng của các 

thôn: Kách Lang, Làng Măng, Nước Lang, Đồng Dinh, Kà La, Gò Ghềm, Ba Nhà, 

Gò Khôn; 

 Theo đề nghị của Công an xã Ba Dinh tại Tờ trình số 78/TTr-CAX ngày 

18/8/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

   

 Điều 1: Thành lập 08 Đội dân phòng và bố trí 56 thành viên của các Đội dân 

phòng trên địa bàn xã Ba Dinh. 

(Có danh sách kèm theo) 

 Điều 2: Nhiệm vụ của Đội dân phòng 

 1. Đề xuất người có thẩm quyền ban hành nội quy phòng cháy, chữa cháy, 

cứu nạn, cứu hộ, xây dựng, thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thuộc 

phạm vi quản lý. 
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 2. Thực hiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong phạm vi, nhiệm 

vụ được phân công và tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi được huy động. 

 3. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật, kỹ năng về phòng cháy, chữa 

cháy, cứu nạn, cứu hộ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý; xây dựng phong 

trào quần chúng tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. 

 4. Xây dựng phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và phương án cứu nạn, 

cứu hộ của cơ quan Công an, chuẩn bị lực lượng, người, phương tiện tham gia thực 

tập phương án; 

 5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 85/QĐ-UBND ngày 15/7/2025 của UBND xã Ba Dinh về việc tiếp nhận 

Dân phòng xã Ba Dinh (cũ) sang xã Ba Dinh mới để tiếp tục quản lý, theo dõi và 

thực hiện chế độ, chính sách theo quy định và Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 

22/7/2026 xã về việc thành lâp Đội dân phòng 03 thôn Nước Lô, thôn Ba Nhà và 

thôn Gò Khôn, xã Ba Dinh. 

 Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế, 

Trưởng Công an xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có tên tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Thường trực Đảng ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND xã (b/c); 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã; 

- Thôn trưởng các thôn trên địa bàn xã; 

- Lưu: VT, CAX. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Ôn 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ BA DINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH  

ĐỘI DÂN PHÒNG CÁC THÔN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BA DINH 

(Kèm theo Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 19/8/2026 của UBND xã Ba Dinh) 
 

I. THÔN KÁCH LANG 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Chức vụ Số CCCD Ngày cấp Số ĐT Ghi chú 

1 Phạm Văn Sốt 26/03/1990 Đội trưởng 051090002321 04/12/2024 0353.168.499 Chưa qua tập huấn 

2 Phạm Văn Đanh 20/03/1988 Đội phó 051088002345 17/4/2021 0367.311.156 Đã qua tập huấn 

3 Phạm Văn Bùa 28/09/2002 Thành viên 051202001084 22/4/2021 0364.213.639 Đã qua tập huấn 

4 Phạm Văn Thoang 19/10/1998 Thành viên 051098001156 22/4/2021 0363.963.142 Đã qua tập huấn 

5 Phạm Văn Quýt 16/06/1990 Thành viên 051090002379 17/4/2021 0869.454.137 Chưa qua tập huấn 

6 Phạm Văn Lối 26/03/1977 Thành viên 051077012692 22/4/2021 0979.547.215 Chưa qua tập huấn 

7 Phạm Thị Thinh 20/05/1983 Thành viên 051183003058 22/4/2021 0326.391.726 Chưa qua tập huấn 

 

II. THÔN LÀNG MĂNG 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Chức vụ Số CCCD Ngày cấp Số ĐT Ghi chú 

1 Phạm Văn Chỉ 03/08/1986 Đội trưởng 051086002124 22/4/2021 0367577652 Chưa qua tập huấn 

2 Phạm Văn Việt 08/10/2002 Đội phó 051202001043 23/6/2023 0979235415 Đã qua tập huấn 

3 Phạm  Văn Quyết 14/08/2003 Thành viên 051203002911 13/10/2025 0394194301 Chưa qua tập huấn 

4 Phạm Văn Thôn 15/07/1996 Thành viên 051096001371 17/4/2021 0348612573 Chưa qua tập huấn 

5 Phạm Văn  Sâm 26/06/2000 Thành viên 051200000993 18/7/2025 0367044312 Chưa qua tập huấn 

6 Phạm Văn Sỵ 12/10/1978 Thành viên 051078002722 22/4/2021 0333912830 Chưa qua tập huấn 

7 Phạm Thị Cua 15/01/1994 Thành viên 051194001891 17/4/2021 0338142457 Chưa qua tập huấn 
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III. THÔN NƯỚC LANG 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Chức vụ Số CCCD Ngày cấp Số ĐT Ghi chú 

1 Châu Hoàng Huynh 11/08/1982 Đội trưởng 051082002660 17/4/2021 0836104567 Chưa qua tập huấn 

2 Phạm Thị Hầng 21/02/2000 Đội phó 051091014774 04/12/2024 0399792216 Chưa qua tập huấn 

3 Phạm Văn Tròn 20/12/1987 Thành viên 051087002208 22/4/2021 0368729198 Đã qua tập huấn 

4 Phạm Văn Vũ 8/12/1991 Thành viên 051300003680 04/12/2021 0335395091 Chưa qua tập huấn 

5 Phạm Văn Vã Ha Ro 26/3/2002 Thành viên 051202001080 22/4/2021 0392316543 Chưa qua tập huấn 

6 Huỳnh Sỹ Nam 07/8/1983 Thành viên 051083013502 15/5/2022 0397684484 Chưa qua tập huấn 

7 Phạm Văn Gút 10/6/1975 Thành viên 051075002627 04/12/2024 0365613852 Chưa qua tập huấn 

S 

IV. THÔN ĐỒNG DINH 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Chức vụ Số CCCD Ngày cấp Số ĐT Ghi chú 

1 Đỗ Ngọc Luyện 22/6/1982 Đội trưởng 051082002622 17/4/2021 0977310686 Chưa qua tập huấn 

2 Phạm Văn Đa 03/02/1984 Đội phó 051084002642 19/9/2024 0383957235 Đã qua tập huấn 

3 Phạm Văn Thình 13/7/1980 Thành viên 051080002664 17/4/2021 0862431752 Đã qua tập huấn 

4 Nguyễn Văn Định 09/7/1996 Thành viên 051096007539 11/02/2022 0378682208 Chưa qua tập huấn 

5 Nguyễn Quang Việt 16/02/1983 Thành viên 051083002705 22/4/2021 0979596061 Chưa qua tập huấn 

6 Phạm Văn Lua 10/10/1988 Thành viên 051088002358 22/4/2021 0343431227 Chưa qua tập huấn 

7 Phạm Văn Sung 12/4/2000 Thành viên 051200010097 14/4/2025 0327649762 Chưa qua tập huấn 
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V. THÔN KÀ LA 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Chức vụ Số CCCD Ngày cấp Số ĐT Ghi chú 

1 Phạm Văn Anh 13/02/1981 Đội trưởng 051081002229 04/12/2024 0366068659 Chưa qua tập huấn 

2 Phạm Văn Dung 15/02/1991 Đội phó 051091007733 28/6/2021 0399784867 Đã qua tập huấn 

3 Phạm Văn Mênh 26/03/1985 Thành viên 051085002806 03/4/2025 0862974348 Chưa qua tập huấn 

4 Phạm Văn Túc 10/07/2006 Thành viên 051206001573 19/9/2024 0867871576 Chưa qua tập huấn 

5 Phạm Thị Hoa 20/05/1992 Thành viên 051192002359 13/01/2025 0327883093 Chưa qua tập huấn 

6 Phạm Thị Hiền 04/07/2001 Thành viên 051301001126 04/12/2024 0345082997 Chưa qua tập huấn 

7 Phạm Văn Mạnh 09/06/1989 Thành viên 051089002190 17/4/2021 0387182859 Chưa qua tập huấn 

 

VI. THÔN GÒ GHỀM 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Chức vụ Số CCCD Ngày cấp Số ĐT Ghi chú 

1 Phạm Văn Đông 12/02/1981 Đội Trưởng 051081002235 22/12/2012 0366460206 Chưa qua tập huấn 

2 Phạm Văn Tốt 16/06/1989 Đội phó 051089002204 17/4/2021 0348172817 Chưa qua tập huấn 

3 Phạm Văn Thuộc 10/04/1981 Thành viên 051081002249 17/4/2021 0399427290 Đã qua tập huấn 

4 Phạm Văn Cua 02/03/1986 Thành viên 051086018181 15/7/2026 0964968842 Chưa qua tập huấn 

5 Phạm Văn Phú 12/03/2005 Thành viên 051205001730 22/4/2021 0395125578 Chưa qua tập huấn 

6 Phạm Văn Minh 25/04/1978 Thành viên 051078002729 22/4/2021 0342418634 Đã qua tập huấn 

7 Phạm Văn Chiêm 01/01/1979 Thành viên 051079002764 22/4/2021 0396329462 Chưa qua tập huấn 
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 VII. THÔN BA NHÀ 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Chức vụ Số CCCD Ngày cấp Số ĐT Ghi chú 

1 Phạm Văn Đức 25/3/1990 Đội trưởng 051090001131 12/12/2024 0346213221 Đã qua tập huấn 

2 Phạm Văn Mệt 09/10/1989 Đội phó 051089014437 28/6/2021 0968846754 Đã qua tập huấn 

3 Phạm Văn Chóe 03/7/1978 Thành viên 051078005129 15/8/2021 0886002750 Đã qua tập huấn 

4 Phạm Văn Nghi 12/5/1993  Thành viên 051093018485 26/6/2021 0328351012 Chưa qua tập huấn 

5 Phạm Văn Chắt 07/8/1980 Thành viên 051080008862 26/6/2021 0326175463 Đã qua tập huấn 

6 Phạm Văn Manh 05/07/1989 Thành viên 051089015138 28/6/2021 0372187291 Chưa qua tập huấn 

7 Phạm Văn Hồ 17/11/1995 Thành viên 051095014016 28/6/2021 0357993752 Chưa qua tập huấn 

 

VIII. THÔN GÒ KHÔN 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Chức vụ Số CCCD Ngày cấp Số ĐT Ghi chú 

1 Đinh Công Lục 25/05/1978 Đội trưởng 051078013919 09/10/2025 0335692498 Đã qua tập huấn 

2 Phạm Văn Nghiễu 16/03/1980 Đội phó 051089016033 28/6/2021 0866137927 Đã qua tập huấn 

3 Phạm Văn Ngũ 03/08/1989 Thành viên 051089016033 28/6/2021 0356944269 Chưa qua tập huấn 

4 Phạm Văn Bảy 28/06/2021 Thành viên 051088016854 28/6/2021 0862001063 Chưa qua tập huấn 

5 Phạm Văn Hoàng 17/12/2003 Thành viên 051203002980 22/4/2021 0366009219 Chưa qua tập huấn 

6 Phạm Văn Lá 07/04/1996 Thành viên 051096010623 23/5/2025 0375824901 Chưa qua tập huấn 

7 Phạm Văn Ây 01/01/1976 Thành viên 051076012181 15/8/2021 0376897993 Đã qua tập huấn 
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